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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Gọi bạn (Trang 28, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

- Mít làm thơ (Trang 36, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

ĐÊM TRUNG THU 

       Đêm trung thu, Cá Chép lượn lên mặt hồ như đức vua đi xem cảnh trời mây. 

Chép bỗng giật mình vì thấy trăng dường như lại đẹp hơn năm trước. Gió thổi nhẹ. 

Nước lăn tăn ánh bạc. Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng long lanh. Cá Chép bèn quẫy 

đuôi nhảy vọt khỏi mặt nước để nhìn rõ trăng hơn và cũng để khoe sức khỏe và vẻ 

đẹp của mình. 

Câu 1. Chép bỗng giật mình vì sao? 

A. Vì có con cá khác bơi phía sau. 

B. Vì thấy trăng dường như đẹp hơn năm trước. 

C. Vì trăng xuất hiện đột ngột. 

Câu 2. Câu: “Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng long lanh” là kiểu câu 

A. Ai làm gì? 

B. Ai là gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 3. Đâu là các từ chỉ đặc điểm trong câu: “Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng long lanh." 

A. Mặt trăng 



 
 

B. Tròn, vành vạch, sáng, long lanh 

C. Tròn, sáng 

Câu 4. Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào? 

Đêm trung thu, Cá Chép lượn lên mặt hồ như đức vua đi xem cảnh trời mây. 

A. Làm gì? 

B. Thế nào? 

C. Là gì? 

3. Dựa vào bài đọc trên, thực hiện những yêu cầu dưới đây 

a. Sắp xếp tên các bạn sau theo thứ tự bảng chữ cái: Chép, Rô, Trắm, Lươn, Ốc. 

………………………………………………………………………………………… 

b. Đặt câu với một từ chỉ loài cá mà em biết 

…………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................... 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

ĐÊM TRUNG THU 

      “Đêm trung thu, Cá Chép lượn lên mặt hồ như đức vua đi xem cảnh trời 

mây. Chép bỗng giật mình vì thấy trăng dường như lại đẹp hơn năm trước. Gió 

thổi nhẹ. Nước lăn tăn ánh bạc. Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng long lanh. 



 
 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) giới thiệu về bản thân. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................................. 
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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

Câu 3. B 

Câu 4. A 

3.  

a. Thứ tự đúng là: Chép, Lươn, Ốc, Rô, Trắm. 

b. Cá chép lóng lánh vảy vàng, quẫy tung tăng dưới nước. 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Em tên là gì? Hiện tại đang học lớp nào? Trường nào? 

- Sở thích của em là gì? 

- Gia đình em có bao nhiêu người? 

- Sau giờ học, em thường làm gì? 

- …….. 

 


